Phụ lục

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số  94/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: nghìn đồng

	STT
	Chỉ tiêu thu
	Thị trấn Ít Ong
	Xã Mường Giôn
	Xã Mường Chùm
	

	
	
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã

	
	Tổng số thu ngân sách địa phương
	484.000
	144.600
	339.400
	161.000
	37.700
	123.300
	48.000
	11.700
	36.300

	I
	Tông thu ngân sách trên địa bàn
	484.000
	144.600
	339.400
	161.000
	37.700
	123.300
	48.000
	11.700
	36.300

	1
	Thu từ XNQD trung ương
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	302.000
	90.000
	212.000
	98.000
	20.000
	78.000
	9.000
	-
	9.000

	-
	Thuế môn bài
	48.000
	
	48.000
	27.000
	
	27.000
	3.000
	
	3.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	164.000
	
	164.000
	48.000
	
	48.000
	6.000
	
	6.000

	-
	Thuế Tài nguyên
	90.000
	90.000
	
	20.000
	20.000
	
	-
	
	

	-
	Thu khác
	-
	
	
	3.000
	
	3.000
	-
	
	

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	4
	Thuế nhà đất
	182.000
	54.600
	127.400
	59.000
	17.700
	41.300
	39.000
	11.700
	27.300

	5
	Thu phí, lệ phí
	-
	
	
	4.000
	
	4.000
	-
	
	

	6
	Thuế thu nhập
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	8
	Thu tiền thuê đất, bán nhà
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	9
	Thu khác ngân sách
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	


Phụ lục

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị định số 94/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Chỉ tiêu thu
	Tổng thu
	Chi cục Thuế

	
	
	Tổng
	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Tỉnh
	Huyện

	
	Tổng số thu ngân sách địa phương
	10.280.000
	140.000
	9.513.000
	627.000
	8.325.000
	140.000
	8.185.000

	I
	Tông thu ngân sách trên địa bàn
	10.280.000
	140.000
	9.513.000
	627.000
	8.325.000
	140.000
	8.185.000

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	100.000
	100.000
	
	
	100.000
	100.000
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	5.215.000
	-
	4.862.000
	353.000
	4.645.000
	-
	4.645.000

	-
	Thuế môn bài
	265.000
	-
	166.000
	99.000
	166.000
	
	166.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	4.600.000
	-
	4.350.000
	250.000
	4.350.000
	
	4.350.000

	-
	Thuế Tài nguyên
	300.000
	-
	300.000
	-
	83.000
	
	83.000

	-
	Thu khác
	50.000
	-
	46.000
	4.000
	46.000
	
	46.000

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	1.155.000
	-
	1.155.000
	-
	1.155.000
	
	1.155.000

	4
	Thuế nhà đất
	370.000
	-
	111.000
	259.000
	-
	
	

	5
	Thu phí, lệ phí
	350.000
	-
	335.000
	15.000
	335.000
	
	335.000

	6
	Thuế thu nhập
	350.000
	-
	350.000
	-
	350.000
	
	350.000

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	1.700.000
	-
	1.700.000
	-
	1.700.000
	
	1.700.000

	8
	Thu tiền thuê đất, bán nhà
	40.000
	40.000
	-
	-
	40.000
	40.000
	

	9
	Thu khác ngân sách
	1.000.000
	-
	1.000.000
	-
	
	
	


Phụ lục
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số  94/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: nghìn đồng

	STT
	Chỉ tiêu thu
	Xã Tạ Bú
	Xã Chiềng Hoa
	Xã Nậm Păm
	Xã Chiềng San
	
	

	
	
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã

	
	Tổng số thu ngân sách địa phương
	38.000
	10.000
	28.000
	27.000
	9.400
	17.600
	10.000
	3.100
	6.900
	14.000
	4.800
	9.200

	I
	Tông thu ngân sách trên địa bàn
	38.000
	10.000
	28.000
	27.000
	9.400
	17.600
	10.000
	3.100
	6.900
	14.000
	4.800
	9.200

	1
	Thu từ XNQD trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	26.000
	7.000
	19.000
	8.000
	4.000
	4.000
	3.000
	1.000
	2.000
	8.000
	3.000
	5.000

	-
	Thuế môn bài
	6.000
	
	6.000
	2.000
	
	2.000
	1.000
	
	1.000
	4.000
	
	4.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	12.000
	
	12.000
	2.000
	
	2.000
	1.000
	
	1.000
	1.000
	
	1.000

	-
	Thuế Tài nguyên
	7.000
	7.000
	
	4.000
	4.000
	
	1.000
	1.000
	
	3.000
	3.000
	

	-
	Thu khác
	1.000
	
	1.000
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	4
	Thuế nhà đất
	10.000
	3.000
	7.000
	18.000
	5.400
	12.600
	7.000
	2.100
	4.900
	6.000
	1.800
	4.200

	5
	Thu phí, lệ phí
	2.000
	
	2.000
	1.000
	
	1.000
	-
	
	
	-
	
	

	6
	Thuế thu nhập
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	8
	Thu tiền thuê đất, bán nhà
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	9
	Thu khác ngân sách
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	


Phụ lục
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: nghìn đồng

	STT
	Chỉ tiêu thu
	Xã Ngọc Chiến
	Xã Pi Toong
	Xã Mường Trai
	Xã Hua Trai
	

	
	
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã

	
	Tổng số thu ngân sách địa phương
	9.000
	6.000
	3.000
	40.000
	14.300
	25.700
	17.000
	5.300
	11.700
	5.000
	1.300
	3.700

	I
	Tông thu ngân sách trên địa bàn
	9.000
	6.000
	3.000
	40.000
	14.300
	25.700
	17.000
	5.300
	11.700
	5.000
	1.300
	3.700

	1
	Thu từ XNQD trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuế CTN  -D - NQD
	8.000
	6.000
	2.000
	17.000
	8.000
	9.000
	6.000
	2.000
	4.000
	4.000
	1.000
	3.000

	-
	Thuế môn bài
	1.000
	
	1.000
	3.000
	
	3.000
	1.000
	
	1.000
	1.000
	
	1.000

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	1.000
	
	1.000
	6.000
	
	6.000
	3.000
	
	3.000
	2.000
	
	2.000

	-
	Thuế Tài nguyên
	6.000
	6.000
	
	8.000
	8.000
	
	2.000
	2.000
	
	1.000
	1.000
	

	-
	Thu khác
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	3
	Thu lệ phí trứơc bạ
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	4
	Thuế nhà đất
	-
	
	
	21.000
	6.300
	14.700
	11.000
	3.300
	7.700
	1.000
	300
	700

	5
	Thu phí, lệ phí
	1.000
	
	1.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	
	
	

	6
	Thuế thu nhập
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	8
	Thu tiền thuê đất, bán nhà
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	9
	Thu khác ngân sách
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	


Phụ lục
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: nghìn đồng
	STT
	Chỉ tiêu thu
	Xã Chiềng Lao
	Xã Nậm Giôn
	Biện pháp tài chính (Thu khác)
	

	
	
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã
	Tổng
	Huyện
	Xã

	
	Tổng số thu ngân sách địa phương
	95.000
	74.800
	20.200
	7.000
	5.000
	2.000
	1.000.000
	1.000.000
	

	I
	Tông thu ngân sách trên địa bàn
	95.000
	74.800
	20.200
	7.000
	5.000
	2.000
	1.000.000
	1.000.000
	

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	2
	Thuế CTN - DV - NQD
	76.000
	70.000
	6.000
	5.000
	5.000
	-
	-
	
	

	-
	Thuế môn bài
	2.000
	
	2.000
	-
	
	
	-
	
	

	-
	Thuế GTGT, TNDN
	4.000
	
	4.000
	-
	
	
	-
	
	

	-
	Thuế Tài nguyên
	70.000
	70.000
	
	5.000
	5.000
	
	-
	
	

	-
	Thu khác
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	3
	Thu lệ phí trước bạ
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	4
	Thuế nhà đất
	16.000
	4.800
	11.200
	-
	
	
	-
	
	

	5
	Thu phí, lệ phí
	3.000
	
	3.000
	2.000
	
	2.000
	-
	
	

	6
	Thuế thu nhập
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	7
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	8
	Thu tiền thuê đất, bán nhà
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	9
	Thu khác ngân sách
	-
	
	
	-
	
	
	1.000.000
	1.000.000
	


